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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC  2021-2022

Môn: HĐTN VÀ HN LỚP 6

Thời gian làm bài: 60 phút


A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chủ đề 7: 

Cuộc sống quanh ta
	Nhận biết hậu quả, các biến pháp chống biến đổi khí hậu
	
	Thông hiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và  các biện pháp phòng tránh
	
	
	Nêu được hậu quả của biến đổi khí hậu, liên hệ bản thân

	
	
	
	

	Số câu

Số điểm


	3câu- 0,75đ
	
	5 câu

1,25 đ
	
	
	1 câu 
4 đ
	
	
	8 câu
2 đ
	1 câu
4 đ

	Chủ đề 8: Con đường tương lai 
	- Nhận biết thế nào là nghề truyền thống.
- Nhận biết các làng nghề truyền thống
	
	Thông hiểu lợi ích của việc tìm hiểu làng nghề, vai trò của làng nghề truyền thống
	
	
	
	
	Viết đoạn văn giới thiệu một làng nghề ở địa phương
	
	

	Số câu

Số điểm
	4câu

 1,0 đ

	
	4câu

1,0đ
	
	
	
	
	1 câu

2đ
	8c

2đ
	1  c

2đ

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỷ lệ %
	7 câu- 1,75 đ

17,5%
	9 câu- 2,25 đ

22,5%
	2 câu – 6 đ- 60%
	18 câu- 

10 đ

100%


B. ĐỀ BÀI 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM( 4 điểm):Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Hiện tượng nào sau đây là hậu quả của biến đổi khí hậu?
a. Băng tan    b. Nhiệt độ Trái Đất tăng lên c. Nước biển dâng  d. Tất cả các đáp án trên.
Câu 2: Các biện pháp khắc phục biến đổi khí hậu mà chúng ta nên làm là gì?

a. Tiết kiệm điện, nước        b. Hạn chế sử dụng bao bì linong và rác thải nhựa

c.Khai thác những nguồn năng lượng an toàn với môi trường.

d. Tất cả các phương án trên

Câu 3:  Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến đời sống con người như thế nào?
a.Làm cho Trái Đất nóng lên; làm tăng tần suất thiên tai.

c.Gia tăng dịch bệnh; thiệt hại kinh tế. 

c. Cả đáp án a và b đều đúng

d. Cả đáp án a và b đều sai

Câu 4: Sau cơn bão,lũ chúng ta cần làm gì?
a. Ở yên trong nhà, đợi nước rút mới ra ngoài dọn dẹp.
 b. Khẩn trương ra ngoài thu dọn cây cối, dây điện đứt đổ.

c. Ra ngoài ngay để thu nhặt đồ đặc bị gió cuốn bay.       d. Ra ngay ngoài lội nước bắt tôm, cá.

Câu 5: Các biện nào sau đây không góp phần bảo vệ động vật quý hiếm?

a. Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống cho động vật.

b. Tích cực sử dụng các sản phẩm từ động vật quý hiếm.

c. Xây dựng các vườn quốc gia, khu bảo tồn ...để bảo vệ các loài động vật.

đ. Từ chối sử dụng các sản phẩm từ động vật quý hiếm

Câu 6: Cần làm gì trước khi thiên tai xảy ra?

A.Theo dõi dự báo thời tiết                  B.Dự trữ lương thực

C.Trồng và bảo vệ rừng                      D.Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Phương tiện nào dưới đây thân thiện với môi trường nhất?

A. Ô tô           B.Xe đạp             C. Tàu hỏa                 D. Xe buýt

Câu 8: Tại sao các loài động quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng?
a. Do nạn săn bắt trái phép       b. Do những hậu quả của  biến đổi khí hậu
c. Cả a và b đều đúng                  d. Cả a và b đều sai
Câu 9: Nghề truyền thống là gì?

a. Là nghề dược hình thành từ lâu đời

b. Là nghề có thể tạo ra những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt

c. Là những nghề có từ lâu đời, được  lưu truyền và phát triển cho đến ngày nay.

d. Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu 10: Làng nghề ở đâu có đặc sản về cốm?

a. Làng Vòng        b. Làng Vạn Phúc    c. Làng Đông Hồ     d. Làng Ngọc Hà

Câu 11: Đâu không phải tên một làng nghề truyền thống ở Việt Nam?

a. Bát Tràng   b. Làng Sen        c. Làng Vòng           d. Tất cả các phương án trên

Câu 12: Việc tìm hiểu về những làng nghề truyền thống sẽ giúp chúng ta điều gì?

a. Hiểu hơn về quê hương, đất nước và biết trân trọng những giá trị truyền thống.

b. Không giúp ích được điều gì

c. Thấy làm nghề truyền thống thật khó khăn, không thể tồn tại trong thời đại ngày nay.

d. Xấu hổ vì những làng nghề truyền thống lâu đời đến bây giờ vẫn còn tồn tại.
Câu 13: Theo em, việc bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống có vai trò gì?

a. Góp phần phát triển kinh tế                       b.Góp phần phát triển kinh tế văn hóa và xã hội       
c. Giúp đất nước phát triển                            d. Giữa gìn và phát triển văn hóa dân tộc

Câu 14: Những giá trị to lớn mà các làng nghề truyền thống đem lại cho chúng ta là gì?

a. Tạo việc làm, tăng thu nhập   b. Phát huy các giá trị văn hóa  

c. Phát triển du lịch và xã hội       d. Tất cả các phương án trên đều đúng

Câu 15: Theo em, việc lựa chọn nghề truyền thống phù hợp với tính cách và sự hứng thú của bản thân sẽ giúp chúng ta điều gì?

a. Yêu nghề, tăng sự húng thú khi làm nghề   b. Không lo ngại mọi người bàn tán

c. Không giúp ích điều gì                               d. Tăng thu nhập.

Câu 16: Đâu là một làng nghề truyền thống ở Hải Phòng?

a. Làng gốm ở Bát Tràng   b. Làng tranh Đông Hồ    c. Làng hoa Lũng Hà   d. Làng Vòng                   

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 6 điểm):

Câu 1 : ( 4 đ) :Em hãy nêu những hậu quả của biến đổi khí hậu. Là học sinh em sẽ làm gì để góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường?
Câu 2:(2đ) Viết một đoạn văn ngắn từ 5-7 câu, giới thiệu một nghề truyền thống ở địa phương em.
C. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
Phần I Trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	D
	G
	A
	B
	D
	B
	C
	D
	A
	B
	A
	B
	D
	A
	C


Phần II. Tự luận ( 6 điểm).

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	*Hậu quả do biến đổi khí hậu:

+ Học sinh có thể đưa ra nhiều đáp án, xong cần đảm bảo những ý sau:

1. - Các hệ sinh thái bị phá hủy. ...

2. - Mất đa dạng sinh học. ...

3. -   Các tác hại đến kinh tế ...

4. -     Dịch bệnh, thiên tai...

*Những việc làm của hs góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu (kể ít nhất 5 hành động ):

· Dọn dẹp vệ sinh lớp học, khuôn viên nhà ở

· Vứt rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi.

· Hạn chế sử dụng túi nilon.

· Tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt.

· Tích cực trồng cây xanh.

· Hăng hái tham gia các phong trào bảo vệ môi trường.


	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ
2đ

	2
	Yêu cầu hình thức, kĩ năng

- HS viết đúng hình thức đoạn văn.

- Đảm bảo về dung lượng: từ 6 đến 8 câu.

- Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, có sự liên kết giữa các câu trong đoạn, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu...

Yêu cầu về nội dung:HS cần đảm bảo những ý cơ bản sau:

- Giới thiệu tên, địa điểm của làng nghề truyền thống ở địa phương

- Nêu được nguyên vật liệu, công cụ lao động và sản phẩm của làng nghề.

- Suy nghĩ của bản thân về vai trò của làng nghề.
	0,5

0,5

0,75

0,25


 *Đánh giá toàn bài:

 Tổng điểm toàn bài: Từ 5 điểm trở lên : Đạt,

                                     Dưới 5 điểm : CĐ
                                                                                                Thái Sơn, ngày  23/ 03  /2022                                                                                              
	Phê duyệt của BGH
	Phê duyệt của tổ CM

Dư Thị Khiến


	Người ra đề

Ngô Thị Thu




